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Đề bài 

Câu 1.(1điểm).  Phát biểu định luật phản xạ ánh sáng?

Câu 2.(2,5điểm). 

a) Ảnh của một vật tạo bởi gương cầu lồi có những tính chất nào giống và khác với ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng?

b) Người ta dùng gương cầu lõm hứng ánh sáng mặt trời để nung nóng vật. Hãy giải thích vì sao vật đó lại nóng lên?

Câu 3.(2điểm). 

      Tính góc tới, góc phản xạ và vẽ tia tới cho bởi hình sau:

                                                                     400
Câu 4.(1,5điểm). 

      Tiếng sét và tia chớp được tạo ra gần như cùng một lúc, nhưng ta thường nhìn thấy chớp trước khi nghe thấy tiếng sét. Hãy giải thích vì sao?

Câu 5.(3điểm). 

Hình vẽ bên, cho biết G là một gương phẳng, A và B là các điểm sáng trước gương.

a) Hãy vẽ ảnh của A tạo bởi gương G.

b) Hãy vẽ đường đi của tia sáng xuất phát từ A tới gương G cho tia phản xạ đi qua 

- Phạm Văn Đáng – THCS Hưng Thái-
Đáp án – Biểu điểm
	Câu
	Đáp án
	Điểm

	1
	- Tia phản xạ nằm trong cùng mặt phẳng chứa tia tới và đường pháp tuyền của gương tại điểm tới.

- Góc phản xạ bằng góc tới.
	 1



	2
	a)  Giống: Đều là ảnh ảo không hứng được trên màn chắn.

Khác: + ảnh tạo bởi gương phẳng lớn bằng vật.

           + ảnh tạo bởi gương cầu lồi nhỏ hơn vật.

b) Vì gương cầu lõm có tác dụng biến đổi chùm tia tới song song thành chùm tia phản xạ hội tụ tại một điểm trước gương.  Tại điểm hội tụ đó năng lượng ánh sáng rất mạnh làm cho vật đặt tại đó nóng lên.
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	3
	- Vẽ đúng hình.


                                                      i   i’

                                                                 400

- Theo hình vẽ ta có góc phản xạ i’ = 900  - 400 =.500
- Theo định luật phản xạ ánh sáng góc tới bằng góc phản xạ

i = i’ = 500
	0,5

0,5

0,5

0,5



	4
	Vì: + Khoảng cách từ nơi xảy ra hiện tượng đến ta là như nhau.

      + Vận tốc quá trình truyền ánh sáng lớn hơn vận tốc quá trình truyền âm.
	0,75

0,75

	5
	a) Vẽ đúng ảnh của A tạo bởi gương phẳng G bằng cách đối xứng.

b) – Nêu được cách vẽ đường đi của tia sáng .

    - Vẽ đúng đường đi của tia sáng 
	1

1

1


